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Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021


BÁO CÁO 
Đánh giá tác động chính sách và đánh giá thủ tục hành chính 

của dự thảo Nghị định quy định lấn biển

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết ban hành Nghị định

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với việc xác định mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn. Để thực hiện mục tiêu đặt ra, một trong những giải pháp cần thiết là tổ chức hoạt động lấn biển nhằm mở rộng không gian phát triển của đất nước. Tuy nhiên, việc lấn biển phải bảo đảm bền vững, trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển; gắn bảo vệ môi trường biển với phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, sự cố môi trường.

Lấn biển là một phần quan trọng của tăng trưởng và phát triển kinh tế đối với nhiều quốc gia ven biển trên thế giới
 để bảo vệ bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu và mở rộng không gian sống. Dưới sức ép của các hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng tăng cũng như nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi của thiên nhiên, hoạt động lấn biển cũng không phải là ngoại lệ đối với Việt Nam.
Hơn nữa, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng và lợi thế lớn để mở rộng không gian phát triển ra biển và đại dương phục vụ phát triển bền vững. Địa hình có nhiều sông ngòi, đồi núi dốc giúp mở rộng tự nhiên không gian lãnh thổ đồng bằng châu thổ ra hướng biển bởi sự bồi đắp của phù sa. Gắn liền với lịch sử phát triển đất nước, hoạt động lấn biển đã và đang được thực hiện ở nhiều địa phương với quy mô khác nhau thông qua việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội
. Hoạt động lấn biển cũng có nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết và nếu không được quản lý, kiểm soát sẽ có tác động xấu đến môi trường sinh thái, nơi cư trú, sinh kế của người dân ven biển và hải đảo; phá vỡ quy hoạch về hạ tầng, giao thông… ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Do vậy, cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lấn biển, kiểm soát chặt chẽ các dự án lấn biển để bảo đảm phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, pháp luật đất đai có quy định nguyên tắc khuyến khích khai hoang, lấn biển. Pháp luật về đầu tư quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư liên quan đến rừng phòng hộ lấn biển. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định việc khai hoang, lấn biển trong phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển. Pháp luật bảo vệ môi trường có quy định một số dự án lấn biển có quy mô lớn phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Pháp luật về lâm nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cũng chỉ quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trong đó có rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển…Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển cũng quy định: “Thời hạn giao khu vực biển để lấn biển được xem xét trên cơ sở kế hoạch lấn biển của dự án đầu tư đã được phê duyệt. Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để lấn biển thực hiện dự án đầu tư thì được tiếp tục sử dụng diện tích đất hình thành sau khi lấn biển theo quy định của pháp luật về đất đai” (khoản 4 Điều 6). Với những quy định của pháp luật hiện hành cho thấy đã đề cập vấn đề lấn biển và quy định giao khu vực biển để thực hiện lấn biển. Tuy nhiên, pháp luật chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về quản lý, kiểm soát hoạt động lấn biển, đặc biệt là chưa rõ chế độ quản lý, sử dụng đất lấn biển… 

Mặt khác, thời gian qua, một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai, thực hiện các dự án đầu tư lấn biển, đặc biệt là các dự án đầu tư có diện tích cả trong và ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. Đó là cùng một dự án đầu tư mà chủ dự án phải thực hiện hai thủ tục hành chính khác nhau bởi hai hệ thống pháp luật khác nhau (pháp luật đất đai và pháp luật biển, hải đảo) là thủ tục giao khu vực biển để lấn biển và thủ tục giao đất, cho thuê đất hình thành sau lấn biển để được sử dụng đất; đồng thời, chủ dự án phải thực hiện hai nghĩa vụ tài chính khác nhau: nộp tiền sử dụng biển để lấn biển và tiền sử dụng đất hình thành sau lấn biển. Trong khi đó, pháp luật đất đai chưa có quy định cụ thể về việc xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp vừa nộp tiền giao khu vực biển đồng thời nộp tiền sử dụng đất sau khi đã đầu tư lấn biển, do đó sẽ rất khó khăn trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư. Việc thực hiện nhiều thủ tục hành chính khác nhau dẫn đến chậm trễ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Như vậy: Từ những luận điểm trên cho thấy, cần thiết phải ban hành Nghị định quy định lấn biển để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ để quản lý hiệu quả, bền vững hoạt động lấn biển; tăng cường công tác quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kiểm soát chặt chẽ hoạt động lấn biển.
2. Căn cứ pháp lý

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 134/2020/QH14 về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ Khóa XIII. 
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành, Chính phủ ban hành Nghị định quy định lấn biển theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định quy định lấn biển bao gồm 4 chương, 19 điều, kèm theo 06 biểu mẫu, cụ thể như sau:
Chương I. Những quy định chung
Chương này gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc lấn biển, yêu cầu lấn biển và trách nhiệm quản lý nhà nước về lấn biển.

- Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: dự thảo Nghị định này quy định về quản lý lấn biển trong các vùng biển Việt Nam và quản lý, sử dụng đất lấn biển. Dự thảo Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển.

- Về nguyên tắc lấn biển: dự thảo Nghị định quy định 05 nguyên tắc: (1) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với quy định của các luật có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (2) Dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ chi phí lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường bảo đảm phát triển bền vững; tính toán đầy đủ các yếu tố tự nhiên và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (3) Phù hợp với Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; (4) Hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử - văn hóa; không ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng và địa phương có liên quan; (5) Bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển hợp pháp; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác có liên quan và quyền tiếp cận với biển của người dân, cộng đồng. 

- Về yêu cầu lấn biển: dự thảo Nghị định quy định 04 yêu cầu cụ thể: (1) Việc lấn biển để thực hiện dự án đầu tư phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đầu tư công, xây dựng và pháp luật khác có liên quan; (2) Dự án lấn biển phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chỉ thực hiện lấn biển khi được cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển;  (3) Phương pháp, giải pháp kỹ thuật, vật liệu lấn biển và hạng mục công trình lấn biển phải bảo đảm phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định kỹ thuật về xây dựng; phải được xem xét, đánh giá tác động đến điều kiện tự nhiên, chế độ thủy động lực, giá trị dịch vụ hệ sinh thái vùng bờ, tài nguyên biển và khai thác, sử dụng tài nguyên biển, môi trường biển và sức chịu tải của môi trường biển; (5) Đất, đá và vật liệu khác dùng để lấn biển không chứa các chất phóng xạ, bức xạ, hóa chất độc và phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm không gây ô nhiễm, sự cố môi trường và không ảnh hưởng, gây tác động xấu đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành quy định, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến việc lấn biển.

- Về trách nhiệm quản lý nhà nước về lấn biển: dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lấn biển, giao khu vực biển để lấn biển, thanh tra, kiểm tra hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, giao khu vực biển để lấn biển, thanh tra, kiểm tra hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển trên địa bàn.

Chương 2. Quản lý hoạt động lấn biển
Chương này gồm 8 điều (từ Điều 7 đến Điều 14) bao gồm 02 mục: (1) Khu vực và phương án lấn biển (gồm các quy định về khu vực lấn biển, phương án lấn biển; (2) Giao khu vực biển để lấn biển (gồm thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển, giao khu vực biển để lấn biển, gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, thu hồi và tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, nghiệm thu hoàn thành lấn biển.

- Về khu vực lấn biển: dự thảo Nghị định quy định khu vực lấn biển phải được xác định cụ thể vị trí địa lý, diện tích, ranh giới, tọa độ trên nền bản đồ địa hình đáy biển; trừ các khu vực quy định tại khoản 2 Điều này; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát, xác định khu vực lấn biển trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, quy định kỹ thuật về xác định khu vực lấn biển. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định một số khu vực không thực hiện lấn biển bao gồm: (1) Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được công nhận theo quy định của pháp luật di sản văn hóa và di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; (2) Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, vùng đất ngập nước quan trọng đã được công bố theo quy định của pháp luật đa dạng sinh học; (3) Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật lâm nghiệp; (4) Khu bảo tồn biển, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định của pháp luật thủy sản; (5) Khu vực cảng biển, khu neo đậu, khu neo đậu tránh bão, luồng hàng hải theo quy định của pháp luật hàng hải; (6) Các khu vực biển đã được quy hoạch, sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng; (7) Các khu vực biển khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp đặc biệt phải thực hiện lấn biển tại khu vực nêu trên thì phải được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, chấp thuận đầu tư dự án lấn biển hoặc thông qua, phê duyệt trong các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Về phương án lấn biển: dự thảo Nghị định quy định nhà đầu tư phải lập phương án lấn biển để được giao khu vực biển để lấn biển; phương án lấn biển được lập phải căn cứ vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và dự án lấn biển đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thực hiện. Nội dung phương án lấn biển gồm: (1) Mô tả khu vực lấn biển; (2) Thiết kế xây dựng dự án lấn biển; (3) Phương pháp và các giải pháp kỹ thuật lấn biển; (4) Vật liệu lấn biển và nguồn gốc vật liệu lấn biển; (5) Thời gian và nguồn vốn, dự toán chi phí lấn biển; (6) Các vấn đề môi trường và giải pháp đối với các vấn đề môi trường nêu trong Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; (7) Đánh giá tác động kinh tế - xã hội, thiệt hại và giải pháp hạn chế, bồi thường thiệt hại cho các đối tượng có liên quan tại khu vực lấn biển và khu vực lân cận (nếu có); (8) Dự kiến kế hoạch sử dụng quỹ đất lấn biển; (9) Chế độ quan trắc, giám sát và báo cáo định kỳ. Dự thảo Nghị định quy định một biểu mẫu chi tiết về cấu trúc và nội dung của phương án lấn biển kèm theo.

- Về giao khu vực biển để lấn biển: dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền giao khu vực  biển để lấn lấn biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với 03 trường hợp: (1) dự án lấn biển thuộc thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (2) dự án lấn biển có phạm vi ranh giới lấn biển thuộc hai hay nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (3) dự án lấn biển có diện tích lấn biển từ 20 ha trở lên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao khu vực biển để lấn biển đối với các dự án lấn biển còn lại. Việc giao khu vực biển để lấn biển bao gồm: giao khu vực biển để lấn biển; gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; thu hồi và tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển. Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục và kết quả cho từng thủ tục hành chính.

- Về nghiệm thu hoàn thành lấn biển: sau khi hoàn thành việc lấn biển, nhà đầu tư dự án lấn biển có trách nhiệm báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển và Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để được nghiệm thu hoàn thành lấn biển. Căn cứ văn bản xác nhận nghiệm thu hoàn thành lấn biển, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định, cập nhật đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tại khu vực lấn biển và trình cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật.

Chương III. Quản lý, sử dụng đất lấn biển

Chương này gồm 2 điều (từ Điều 15 đến Điều 16) bao gồm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lấn biển và quy định về giao đất, cho thuê đất lấn biển.

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lấn biển: dự thảo Nghị định quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định, chỉ đạo đưa khu vực lấn biển vào phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Sau khi khu vực biển đã được đưa vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thì việc quản lý, sử dụng đất lấn biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đầu tư lấn biển phải dành quỹ đất dọc theo bờ biển để xây dựng công trình hạ tầng công cộng, bao gồm lối đi xuống biển nhằm bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân, cộng đồng; giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể quỹ đất xây dựng công trình hạ tầng công cộng phù hợp với từng dự án đầu tư lấn biển.

- Về giao đất, cho thuê đất lấn biển: dự thảo Nghị định quy định rõ việc giao đất, cho thuê đất lấn biển đối với dự án lấn biển bằng nguồn vốn ngân sách và bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo đó, trường hợp giao đất, cho thuê đất lấn biển đối với dự án lấn biển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giao đất cho tổ chức được lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đầu tư công để quản lý trong thời gian thực hiện lấn biển, xây dựng công trình hạ tầng công cộng (nếu có). Sau khi hoàn thành lấn biển và được nghiệm thu theo quy định, tổ chức được giao đất quản lý phải bàn giao toàn bộ diện tích đất lấn biển cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào từng mục đích theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp còn lại, dự thảo Nghị định quy định việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án lấn biển bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và việc giao đất, cho thuê đất lấn biển được thực hiện theo 03 trường hợp: (1) Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo hình thức thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; (2) Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì sau khi đã lựa chọn được nhà đầu tư thông qua đấu thầu, việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; (3) Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu thì việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự thảo Nghị định quy định nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất lấn biển sau khi được giao khu vực biển để lấn biển. Nhà đầu tư được lựa chọn thời điểm được giao đất, cho thuê đất trước hoặc sau khi hoàn thành, nghiệm thu lấn biển. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lấn biển thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư dự án lấn biển được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lấn biển trong thời gian lấn biển; được trừ chi phí đầu tư lấn biển vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, nhưng số tiền được trừ tối đa không vượt quá tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; trường hợp chi phí lấn biển vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thì chi phí vượt quá được tính vào chi phí đầu tư của dự án lấn biển. Khi xác định giá đất theo phương pháp thặng dư để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì không được trừ chi phí đầu tư lấn biển vào tổng doanh thu. Chi phí lấn biển là chi phí san, lấp biển để tạo mặt bằng quỹ đất và chi phí bồi thường hỗ trợ về đất, tài sản hợp pháp khác (nếu có). Việc xác định chi phí san lấp, lấn biển để tạo mặt bằng quỹ đất  được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Việc xác định chi phí bồi thường hỗ trợ về đất, tài sản hợp pháp khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chương IV. Điều khoản thi hành

Chương này gồm 3 điều (từ Điều 17 đến Điều 19) quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định.
- Về điều khoản chuyển tiếp: dự thảo Nghị định 02 trường hợp chuyển tiếp đối với dự án lấn biển đã có quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với dự án đầu tư lấn biển theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cụ thể: (1) Trường hợp nhà đầu tư dự án lấn biển chưa được giao khu vực biển thì không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển để lấn biển. Trường hợp này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật, bổ sung dự án lấn biển vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) và thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư dự án lấn biển không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; (2) Trường hợp nhà đầu tư dự án lấn biển đã được cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển để thực hiện lấn biển trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì nhà đầu tư dự án lấn biển không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển để lấn biển và được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức: (1) Tiếp tục thực hiện lấn biển theo quyết định giao khu vực biển và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành, nghiệm thu lấn biển hoặc (2) Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất, cho thuê đất lấn biển không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà không phải chờ hoàn thành, nghiệm thu việc lấn biển; thực hiện lấn biển theo quyết định giao khu vực biển. 

Trong cả hai trường hợp, nhà đầu tư dự án lấn biển được trừ chi phí đầu tư lấn biển vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp nhưng số tiền được trừ tối đa không vượt quá tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; trường hợp chi phí lấn biển vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thì chi phí vượt quá được tính vào chi phí đầu tư của dự án lấn biển. Nhà đầu tư dự án lấn biển đã nộp tiền sử dụng khu vực biển thì được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định nhà đầu tư dự án lấn biển có phương án bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân, cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án lấn biển. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân, cộng đồng do nhà đầu tư dự án lấn biển đề xuất trong quá trình giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Về hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành: dự thảo Nghị định quy định Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ, sửa đổi một số một số điều liên quan đến lấn biển của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Việc bãi bỏ, sửa đổi các quy định về lấn biển tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật (các quy định về lấn biển chỉ quy định trong một văn bản quy phạm pháp luật). Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định trách nhiệm thi hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định là cần phải tổ chức đánh giá tác động kinh tế - xã hội mà thực chất là đánh giá tính khả thi và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động phải nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và các giải pháp đối với từng vấn đề đó; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp.

Nhằm cung cấp đủ các thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Nghị định đáp ứng được với yêu cầu chung thì ngoài các báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực thi các văn bản pháp luật có liên quan, việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội của dự thảo Nghị định (Báo cáo RIA) sẽ góp phần nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và các giải pháp đối với từng vấn đề là rất cần thiết. 
Mục tiêu nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với một số nội dung chủ yếu trong dự thảo Nghị định góp phần củng cố cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, giúp Chính phủ có đầy đủ cơ sở trong việc quyết định thông qua dự thảo Nghị định này. 

* Phương pháp đánh giá

Báo cáo này được thực hiện để đánh giá một số vấn đề quan trọng của dự thảo Nghị định. Phương pháp đánh giá được sử dụng trong Báo cáo này được thực hiện theo khung phân tích RIA dựa trên tài liệu hướng dẫn thực hiện đánh giá RIA ở Việt Nam do GTZ biên soạn. Quy trình thực hiện RIA của dự thảo Nghị định được tiến hành theo các bước sau:

- Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng: Mô tả những nội dung chính của Nghị định, xác định các vấn đề và nêu rõ tại sao những nội dung trong Nghị định là cần thiết. Sau đó, dựa trên các tiêu chí để xác định các vấn đề chủ chốt cần được đánh giá. Tiêu chí xác định vấn đề dựa trên 3 tiêu chí: (1) là vấn đề mới mà các văn bản Nghị định trước đây chưa có; (2) quy định mới sẽ tạo thay đổi và ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và các đối tượng có liên quan; (3) vấn đề đó đang có nhiều ý kiến tranh luận. 

- Xác định các mục tiêu của vấn đề trọng tâm cần được đánh giá;

- Xác định các lựa chọn/phương án thay thế: liệt kê tất cả các lựa chọn thay thế ngoài nội dung của dự thảo Nghị định và chứng minh những nội dung trong Nghị định sẽ giúp giải quyết được vấn đề;

- Xác định các dữ liệu và thông tin cần phân tích;

- Xác định phương pháp thu thập dữ liệu;

- Tiến hành thu thập số liệu và tham vấn;

- Đánh giá và phân tích các dữ liệu thu thập được;

- Đánh giá tác động kinh tế - xã hội, tác động tới hệ thống quản lý nhà nước, đến các đối tượng bị tác động trực tiếp của dự thảo Nghị định;

- Đánh giá tác động về sự phát triển bền vững, tính khả thi trong triển khai thực hiện.
* Phương pháp thu thập thông tin 

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính qua thảo luận tại các hội thảo và nghiên cứu tài liệu liên quan;

- Tổng quan tài liệu;

- Thông tin từ tổng hợp, phân tích các tài liệu thứ cấp có liên quan đến các nội dung đánh giá ở trong nước;

- Xin ý kiến chuyên gia: tiến hành các cuộc thảo luận xin ý kiến của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên đất, nước, khoáng sản và môi trường. Nội dung thảo luận tập trung tìm hiểu: quan điểm đối với các nội dung đề xuất trong dự thảo Nghị định, các lựa chọn thay thế, tác động kinh tế, xã hội và tính khả thi của các lựa chọn; khó khăn thuận lợi nếu các lựa chọn được áp dụng. 

Trên cơ sở nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định 03 vấn đề (chính sách) lớn cần được đánh giá bao gồm: 

Thứ nhất, đánh giá tác động của quy định về nguyên tắc thực hiện lấn biển và yêu cầu đối với lấn biển (bao gồm khu vực lấn biển và phương án lấn biển).

Thứ hai, đánh giá tác động của quy định giao khu vực biển để lấn biển, gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, nghiệm thu hoàn thành lấn biển.

Thứ ba, đánh giá tác động của quy định quản lý, sử dụng đất lấn biển.

1. Đánh giá tác động của quy định về nguyên tắc thực hiện lấn biển và  yêu cầu đối với lấn biển 
1.1. Quy định về nguyên tắc thực hiện lấn biển và yêu cầu đối với lấn biển
Thời gian qua, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động lấn biển ở nước ta đã được thực hiện để mở rộng diện tích đất cho việc xây dựng nhà ở, đô thị, khu vui chơi, giải trí, sản xuất công nghiệp, thương mại và phát triển nông nghiệp. Hoạt động lấn biển góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển biển, hải đảo và vùng bờ Việt Nam; đồng thời làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn, ven biển, hải đảo; tạo định hướng phát triển kinh tế biển, phát triển đô thị, hạ tầng ven biển trong tương lai. Tuy nhiên, hoạt động lấn biển tác động lớn đến môi trường sinh thái, chỗ ở, sinh kế của người dân ven biển; phá vỡ quy hoạch về hạ tầng, giao thông… ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước cả trước mắt và lâu dài.
Xét ở góc độ quản lý nhà nước, nguyên tắc là hệ thống các quan điểm, tư tưởng xuyên suốt quá trình quản lý mà tổ chức, cá nhân phải tuân thủ trong mọi hoạt động liên quan đến khách thể quản lý. Do vậy, dự thảo Nghị định quy định các nguyên tắc thực hiện lấn biển với nội dung bảo đảm quốc phòng - an ninh, các quyền và lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các quy hoạch về khai thác, sử dụng biển và các quy hoạch liên quan. Nguyên tắc thực hiện lấn biển còn phải bảo đảm phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường; hạn chế thấp nhất tác động xấu đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn; không ảnh hưởng thoát lũ cửa sông và không làm tăng nguy cơ rủi ro thiên tai cũng như không ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng lãnh thổ và địa phương liên quan. Bên cạnh đó, nguyên tắc thực hiện lấn biển còn phải bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan và quyền tiếp cận với biển của người dân, cộng đồng.
Cùng với việc quy định các nguyên tắc thực hiện lấn biển, dự thảo Nghị định còn quy định các yêu cầu đối với lấn biển nhằm xác định điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như nhà đầu tư tuân thủ trong quá trình tổ chức lấn biển. Trước hết là, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đầu tư công, bảo vệ môi trường, giao khu vực biển và pháp luật có liên quan; xác định phương pháp, giải pháp kỹ thuật, vật liệu lấn biển và hạng mục công trình lấn biển phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định kỹ thuật về xây dựng cũng như xem xét, đánh giá tác động đến điều kiện tự nhiên, chế độ thủy động lực, giá trị dịch vụ hệ sinh thái vùng bờ, tài nguyên biển và khai thác, sử dụng tài nguyên biển, môi trường biển và sức chịu tải của môi trường biển. Một yêu cầu nữa đối với lấn biển là vật liệu lấn biển phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm không gây ô nhiễm, sự cố môi trường và không ảnh hưởng, gây tác động xấu đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.
1.2. Đánh giá tác động về các nguyên tắc thực hiện lấn biển và các yêu cầu đối với lấn biển
Những nguyên tắc, yêu cầu được quy định tại dự thảo Nghị định là kim chỉ nam cho quản lý, thực hiện hoạt động lấn biển; tạo sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống chính sách, pháp luật quản lý biển và hải đảo theo phương thức tổng hợp và thống nhất đang được triển khai ở nước ta. Đó là bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông, bảo đảm quốc phòng - an ninh, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng...
1.2.1. Về chi phí

a) Chi phí đối với nhà đầu tư dự án lấn biển
Nhà đầu tư dự án lấn biển có thể sẽ phải dành nhiều thời gian, nguồn lực để thực hiện tính toán, lựa chọn các phương án tổ chức lấn biển bảo đảm phù hợp với những quy định của nhà nước cho nên khó có thể tối đa hóa lợi ích; phải thực hiện thêm các nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác có liên quan đến hoạt động lấn biển khi thực hiện lấn biển; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình lấn biển. Chi phí này cao hơn với chi phí hiện nay mà nhà đầu tư dự án lấn biển bỏ ra để thực hiện dự án lấn biển vì các nguyên tắc, yêu cầu chặt chẽ hơn.
b) Chi phí đối với cơ quan quản lý nhà nước 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ mất nhiều thời gian, nguồn lực để tính toán, khảo sát, đánh giá những khu vực biển cho phép lấn biển bảo đảm sự cân bằng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường; bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động lấn biển nên sẽ phát sinh chi phí thực hiện. 

1.2.2. Về lợi ích

a) Đối với Nhà đầu tư dự án lấn biển

Việc quy định các nguyên tắc thực hiện lấn biển và yêu cầu đối với lấn biển sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng để nhà đầu tư dự án lấn biển thực hiện tốt hoạt động lấn biển, qua đó bảo đảm chất lượng của dự án, bảo đảm an toàn, bền vững của dự án và hiệu quả hoạt động lấn biển. 
Mặt khác, việc thực hiện các nguyên tắc thực hiện lấn biển và yêu cầu đối với lấn biển sẽ bảo đảm quyền, lợi ích của Nhà đầu tư dự án lấn biển; giúp Nhà đầu tư thuận lợi trong sản xuất kinh doanh.

b) Đối với cơ quan quản lý nhà nước về lấn biển
Những nguyên tắc và yêu cầu nêu trên về lấn biển giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo, điều hành thống nhất trong quá trình quản lý hoạt động lấn biển; cân nhắc chi phí và lợi ích trong việc quyết định lấn biển và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lấn biển;  bảo đảm sự điều phối hài hòa quyền và lợi ích của các bên liên quan; hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động lấn biển nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm xâm hại đến tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

1.3. Kết luận, khuyến nghị 

Việc quy định các nguyên tắc thực hiện lấn biển và các yêu cầu đối với hoạt động lấn biển về cơ bản đã được các nhóm đối tượng thảo luận, thống nhất ủng hộ, coi đây là những quy định cần thiết và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Đặc biệt, các nguyên tắc thực hiện lấn biển được coi như là kim chỉ nam cho công tác quản lý nhà nước về lấn biển. Các quy định này sẽ có những tác động tích cực đến kinh tế - xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật và quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn trên biển, cụ thể như sau:

1.3.1. Tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường
- Những quy định cụ thể, rõ ràng về nguyên tắc thực hiện lấn biển, yêu cầu đối với lấn biển của dự thảo Nghị định khi ban hành được coi như kim chỉ nam cho hoạt động lấn biển của Nhà đầu tư dự án lấn biển cũng như cơ quan có thẩm quyền quản lý lấn biển; bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; bảo đảm quyền và lợi ích của các bên liên quan; hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan và địa phương có biển; nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống của cộng đồng và người dân vùng ven biển và hải đảo.
- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục suy thoái môi trường biển, hải đảo; bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái biển và hải đảo, bảo đảm sự phát triển bền vững; thích ứng và phù hợp các quy luật của biển, quản lý tài nguyên biển dựa trên cách tiếp cận sinh thái và các kiến thức khoa học.

1.3.2. Tác động đến hệ thống pháp luật

Những nguyên tắc thực hiện lấn biển và yêu cầu đối với lấn biển quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với tinh thần Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với các nguyên tắc, yêu cầu được quy định ở các pháp luật chuyên ngành có liên quan và phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực biển mà Việt Nam tham gia là thành viên.
1.3.3. Tác động đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn trên biển

Những nguyên tắc thực hiện lấn biển và yêu cầu đối với lấn biển quy định tại dự thảo Nghị định đã xác định việc bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn trên biển; đồng thời góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia ở Biển Đông.
1.3.4. Tác động đến vấn đề bình đẳng giới

Với những quy định cụ thể, rõ ràng về nguyên tắc, yêu cầu của hoạt động lấn biển trong dự thảo Nghị định đã bảo đảm vấn đề bình đẳng giới về pháp lý. Không làm phát sinh vấn đề về bình đẳng giới; tạo cơ hội, điều kiện, phát huy năng lực của mỗi giới để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; tạo cơ hội thụ hưởng các quyền và các kết quả (lợi ích) mà chính sách mang lại đối với mỗi giới.
2. Đánh giá tác động của quy định về giao khu vực biển để lấn biển
2.1. Quy định về giao khu vực biển để lấn biển
Những năm qua, nhiều dự án lấn biển quy mô lớn đã và đang được thực hiện tại hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển
. Việc lấn biển đã trở thành một hướng mở tích cực cho các đô thị, khu vực ven biển, khẳng định một hướng phát triển cần thiết cho tương lai; đây không chỉ là giải pháp để mở rộng quỹ đất, phát triển kinh tế - xã hội mà còn được coi là giải pháp chủ động ứng phó với tình trạng xói lở bờ biển, nước biển dâng.

Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị thu được thì hoạt động lấn biển cũng có rất nhiều vấn đề phải quan tâm, giải quyết như gây tác động, ảnh hưởng đến tiềm năng, giá trị và tính bền vững cũng như hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên biển, cảnh quan, môi trường, hệ sinh thái, gây xói lở bờ biển; có dự án phải ngừng triển khai do chưa tính toán kỹ càng về kỹ thuật, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội; có dự án phải xem xét lại do ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; có dự án đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương khi triển khai do ảnh hưởng đến sinh kế, việc làm, chỗ ở của người dân khu vực lấn biển. Tình trạng san lấp, lấn biển phá vỡ cảnh quan, quy hoạch; lợi dụng, biến tướng các dự án được phê duyệt để tiến hành lấn biển trái phép; việc buông lỏng quản lý, không kiểm soát chặt chẽ hoạt động lấn biển diễn ra ở một số địa phương gần đây nổi lên một số vấn đề khá phức tạp. Hoạt động lấn biển bên cạnh các lợi ích về kinh tế - xã hội cũng nguy cơ tác động đến môi trường, sinh thái, xói lở bờ biển, phá vỡ cảnh quan, quy hoạch, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ.

Có nhiều vấn đề đặt ra đối với việc quản lý hoạt động lấn biển như đã nêu trên. Trong khi đó, pháp luật hiện hành chưa có các quy định cụ thể đối với hoạt động lấn biển; chưa quy định trách nhiệm quản lý nhà nước và nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành liên quan đối với hoạt động lấn biển và đặc biệt là không có các quy định yêu cầu cụ thể đối với hoạt động lấn biển để bảo vệ môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững. Pháp luật đất đai chỉ quy định nguyên tắc chung về việc khuyến khích hoạt động khai hoang, lấn biển. Pháp luật về đầu tư chỉ quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định đầu tư, trong đó có quy định liên quan đến thẩm quyền đối với một số dự án lấn biển có quy mô lớn. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chỉ quy định việc lấn biển trong phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển. Pháp luật bảo vệ môi trường có quy định một số dự án lấn biển có quy mô lớn phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên không có yêu cầu quy định cụ thể đối với các dự án có hoạt động lấn biển. Việc xem xét, thẩm định, quyết định cho phép thực hiện các hoạt động liên quan đến lấn biển đối với đê, kè biển, cảng biển, lấn biển để trồng rừng ngập mặn đã được quy định rõ ràng hơn trong Luật Đê điều, Bộ luật Hàng hải, Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành song các yêu cầu về kỹ thuật cũng chưa được chú trọng quy định. Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển cũng chỉ quy định giao khu vực biển để lấn biển như quy định chung về giao khu vực biển để tiến hành các hoạt động trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 
Chính việc thiếu các quy định cụ thể điều chỉnh đối với hoạt động lấn biển dẫn đến khoảng trống pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển, đảo nói chung và công tác quản lý nhà nước về lấn biển nói riêng. Do đó, việc quy định lấn biển, trong đó có quy định giao khu vực biển để lấn biển bao gồm các quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục và thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển… là cần thiết và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Quy định về việc giao khu vực biển để lấn biển, gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển sẽ bảo đảm khắc phục những bất cập và khoảng trống pháp luật về lấn biển, đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo, bảo đảm hoạt động lấn biển được quản lý chặt chẽ, góp phần khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bền vững tài nguyên biển.

Nội dung đánh giá tác động của các quy định về thủ tục giao khu vực biển để lấn biển, gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển được thể hiện chi tiết trong Biểu mẫu 01 và Biểu mẫu 02 kèm theo Báo cáo này.

2.2. Đánh giá tác động về quy định giao khu vực biển để lấn biển, gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển
2.2.1. Về chi phí

Việc quy định giao khu vực biển để lấn biển tại dự thảo Nghị định so với quy định giao khu vực biển để lấn biển tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP có làm tăng chi phí cho Nhà đầu tư khi phải xây dựng phương án lấn biển. Tuy nhiên, chi phí này không đáng kể bởi cũng chỉ mô tả khu vực lấn biển, thiết kế xây dựng dự án, xác định phương pháp, giải pháp kỹ thuật và vật liệu lấn biển phù hợp với các quy hoạch, quy định về bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành. 

Đối với quy định về gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển tại dự thảo Nghị định không làm tăng chi phí so với quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

2.2.2. Về lợi ích

Quy định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để lấn biển bao gồm phương án lấn biển giúp cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xem xét toàn diện về sự phù hợp của phương án, giải pháp kỹ thuật, vật liệu lấn biển với điều kiện, môi trường tự nhiên tại khu vực lấn biển; sự phù hợp của các biện pháp hạn chế, giảm thiểu các tác động xấu đến tài nguyên, môi trường biển; hạn chế tác động, thiệt hại đối với các đối tượng có liên quan. Từ đó có sự cân nhắc kỹ càng về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường trước khi chấp thuận giao khu vực biển cho Nhà đầu tư. Quy định này cũng là cơ sở pháp lý để Nhà đầu tư yên tâm triển khai việc tổ chức lấn biển theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Hơn nữa quy định này cũng tạo được sự đồng thuận của các bên liên quan và cộng đồng dân cư khi Nhà đầu tư tổ chức lấn biển theo phương án đã được phê duyệt.
Đối với quy định về gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển tại dự thảo Nghị định giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét để lựa chọn hoặc tiếp tục cho phép Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hoạt động lấn biển hoặc không cho phép Nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển sau khi đã xem xét để sàng lọc những điều kiện về năng lực của Nhà đầu tư, những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến dự án lấn biển không bảo đảm tiến độ thực hiện. Không những thế, quy định này cũng góp phần bảo đảm quyền lợi của Nhà đầu tư khi đã triển khai hoạt động lấn biển nhưng vì lý do hợp lý mà chậm tiến độ thực hiện lấn biển.
2.3. Kết luận, khuyến nghị 
Các quy định về giao khu vực biển để lấn biển, gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển thực chất đã được quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, nay được chuyển sang quy định tại dự thảo Nghị định này. Vì vậy, những quy định này không làm phát sinh thủ tục hành chính mà chỉ quy định cụ thể hơn, chi tiết hơn về việc xây dựng phương án lấn biển để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định nhằm bảo đảm tài nguyên, môi trường biển được khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững. Có thể nói, những quy định này có ưu điểm hơn so với những quy định của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP vì được cụ thể đối với trường hợp giao khu vực biển để lấn biển, vừa giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hiệu quả hoạt động lấn biển, vừa giúp Nhà đầu tư tuân thủ những quy định của pháp luật về lấn biển tốt hơn.

Các quy định về giao khu vực biển để lấn biển, gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển nêu trên về cơ bản đã được các nhóm đối tượng thảo luận, thống nhất ủng hộ, coi đây là những quy định hết sức cần thiết và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống chính sách, pháp luật về biển và hải đảo; là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý hoạt động lấn biển hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của Nhà đầu tư, bảo đảm lợi ích của các bên liên quan. 

3. Đánh giá giá tác động của quy định quản lý, sử dụng đất lấn biển
3.1. Quy định về quản lý, sử dụng đất lấn biển 
Hiện nay có tình trạng một số dự án đầu tư có phạm vi vừa nằm trong đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (phần đất), vừa nằm ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (phần biển) và Nhà đầu tư dự án muốn lấn biển để thực hiện đồng nhất dự án. Tuy nhiên, pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng đất lấn biển sau khi dự án lấn biển hoàn thành. Điều này tạo khoảng trống pháp lý, vừa gây lúng túng cho cơ quan quản lý nhà nước, vừa tạo những khó khăn cho Nhà đầu tư. 

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Điều 14 tại dự thảo Nghị định quy định về nghiệm thu hoàn thành lấn biển. Đồng thời, khoản 3 Điều 6 và Điều 15, Điều 16 của dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng đất lấn biển như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định, chỉ đạo đưa khu vực lấn biển vào phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất. 

- Quản lý, giao đất, cho thuê đất lấn biển và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất lấn biển trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Mặt khác, khoản 8 Điều 16 tại dự thảo Nghị định quy định: Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ chi phí đầu tư lấn biển quy định tại Điều này.

3.2. Đánh giá tác động về quy định quản lý, sử dụng đất lấn biển
Sau khi hoàn thành dự án lấn biển, đã có sự thay đổi về đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tại khu vực lấn biển. Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, khu vực lấn biển đã trở thành khu vực đất lấn biển. Chính vì vậy cần thiết quy định về quản lý, sử dụng đất lấn biển nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về đất đai.

3.2.1. Về chi phí

a) Đối với cơ quan nhà nước

Quy định nghiệm thu hoàn thành lấn biển, quy định khấu trừ chi phí đầu tư lấn biển không làm phát sinh thủ tục hành chính. Những thủ tục này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, tài chính và đất đai, chỉ cần sự phối hợp của các cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện. Những quy định này cũng làm phát sinh chi phí cho nhà nước khi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở cấp tỉnh phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa và ban hành văn bản xác nhận nghiệm thu hoàn thành lấn biển, quyết toán chi phí đầu tư lấn biển. Tuy nhiên, hoạt động này không phức tạp, chi phí không đáng kể so với việc hình thành được quỹ đất lấn biển để nhà nước dành cho phát triển kinh tế - xã hội.

Còn việc quy định quản lý, sử dụng đất lấn biển sẽ làm phát sinh những chi phí để thực hiện phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, việc thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất lấn biển sẽ góp phần bù đắp chi phí phục vụ các công tác nêu trên.
b) Đối với Nhà đầu tư

Với quy định về quản lý, sử dụng đất lấn biển, Nhà đầu tư dự án lấn biển đồng thời là bên được giao đất, thuê đất lấn biển sẽ chịu phát sinh chi phí lập quỹ đất dọc theo bờ biển để xây dựng công trình hạ tầng công cộng, bao gồm lối đi xuống biển nhằm bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân, cộng đồng; chi phí nộp tiền sử dụng đất, thuê đất lấn biển. Đổi lại, Nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; được trừ chi phí đầu tư lấn biển vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; được tính vào chi phí đầu tư của dự án lấn biển nếu chi phí lấn biển vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lấn biển trong thời gian lấn biển mà không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển.
3.2.2. Về lợi ích

a) Đối với nhà nước

Việc quy định về nghiệm thu hoàn thành lấn biển tại dự thảo Nghị định đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để tiến hành bước chuyển từ khu vực lấn biển thành quỹ đất phát triển.

Đối với quy định về quản lý, sử dụng đất lấn biển giúp nhà nước phát triển được không gian hướng biển với việc có thêm quỹ đất để đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở, đô thị, khu vui chơi, giải trí, sản xuất công nghiệp, thương mại và phát triển nông nghiệp…
b) Đối với Nhà đầu tư 
Việc quy định về quản lý, sử dụng đất lấn biển giúp Nhà đầu tư thuận lợi trong sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, địa phương.
3.3. Kết luận, khuyến nghị 

Các quy định về quản lý, sử dụng đất lấn biển nêu trong dự thảo Nghị định về thực chất là sự kế thừa các quy định của pháp luật đất đai với những quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất. Những quy định này về cơ bản đã được các nhóm đối tượng thảo luận, thống nhất ủng hộ, coi đây là những quy định hết sức cần thiết và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hiện nay trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc sử dụng đất lấn biển, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư.
4. Về đánh giá thủ tục hành chính

Dự thảo Nghị định quy định lấn biển có quy định thủ tục giao khu vực biển để lấn biển, gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển. Thực chất đây là 03 thủ tục đã được quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

Dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển có quy định thủ tục hành chính nhưng thực chất không làm phát sinh thủ tục hành chính, chủ yếu quy định lại thủ tục giao khu vực biển theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa (từ 04 thủ tục xuống còn 03 thủ tục, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính) và đồng thời bảo đảm phù hợp với đặc thù hoạt động lấn biển (chi tiết tại các phụ lục kèm theo). 

Ngoài ra, các thủ tục khác như nghiệm thu, quyết toán, khấu trừ chi phí lấn biển đã được dự thảo Nghị định dẫn chiếu thực hiện theo các thủ tục hành chính đã quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; không làm phát sinh các thủ tục hành chính mới.

III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Kết quả đánh giá tác động cho thấy, các quy định nêu trong dự thảo Nghị định quy định lấn biển là rất cần thiết. Các quy định đã nêu trong dự thảo Nghị định về cơ bản đã được các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các nhà quản lý thảo luận, thống nhất ủng hộ, coi đây là những quy định cần thiết, bảo đảm tính khả thi và đạt được các mục tiêu sau đây:

 Thứ nhất, thể chế hóa quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thành những quy định rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi cao.
Thứ hai, cụ thể hóa quy định của Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 một cách rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, trình tự, thủ tục thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, đơn giản, gắn với cải cách thủ tục hành chính và mang tính khả thi cao; bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ với pháp luật có liên quan và phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực biển mà Việt Nam tham gia là thành viên.
Thứ ba, xác lập cơ chế pháp lý về quản lý tổng hợp, thống nhất, bảo đảm lợi ích quốc gia, hài hòa lợi ích của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; bảo đảm việc sử dụng đất lấn biển hợp lý, hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy luật tự nhiên và chức năng sử dụng của tài nguyên biển. Nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập hiện  nay của hoạt động lấn biển, quản lý đất lấn biển.
Thứ tư, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý hoạt động lấn biển; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng biển, sử dụng đất lấn biển của cộng đồng xã hội đi đôi với việc nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, khai thác bền vững tài nguyên, môi trường biển.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định quy định lấn biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét./.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	Biểu mẫu 02/SCM-KSTT


BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên dự thảo: Nghị định quy định lấn biển
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	a) Nội dung 1: Giao khu vực biển để lấn biển
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ để quản lý hiệu quả, bền vững hoạt động lấn biển; tăng cường công tác quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kiểm soát chặt chẽ hoạt động lấn biển.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 

b) Nội dung 2: thu hồi, tước quyền sử dụng Quyết định giao khu vực biển để lấn biển
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: nhằm tăng tính kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động lấn biển.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung 1: Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư dự án lấn biển
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 
+ Nhà đầu tư dự án lấn biển có các quyền: được giao khu vực biển để lấn biển, gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; sử dụng khu vực biển để lấn biển; được giao đất, cho thuê đất lấn biển; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; được trừ chi phí lấn biển (trường hợp chi phí lấn biển vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thì chi phí vượt quá được tính vào chi phí đầu tư của dự án lấn biển).

+ Nhà đầu tư dự án lấn biển có nghĩa vụ: lập phương án lấn biển của dự án lấn biển; tổ chức lấn biển; nghiệm thu hoàn thành lấn biển, quyết toán kinh phí lấn biển; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lấn biển, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật; bảo vệ môi trường biển; báo cáo kết quả hoạt động lấn biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; báo cáo Sở Xây dựng nơi có dự án đầu tư lấn biển để được nghiệm thu hoàn thành lấn biển; chấp hành sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình lấn biển, sử dụng đất lấn biển.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành):
b) Nội dung n (trình bày như trên, nếu có):........................................

	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:

- Quy định TTHC: (
+ Tên TTHC 1: Giao khu vực biển để lấn biển.
(i) TTHC được: Quy định mới (         Sửa đổi, bổ sung (          Thay thế TTHC khác (
(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không? Có (      Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: hồ sơ và trình tự, thủ tục được quy định trong dự thảo Nghị định bảo đảm đơn giản, chặt chẽ theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lấn biển.

+ Tên TTHC 2: Gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.
(i) TTHC được: Quy định mới (         Sửa đổi, bổ sung (          Thay thế TTHC khác (
(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không? Có (      Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: hồ sơ và trình tự, thủ tục được quy định trong dự thảo Nghị định bảo đảm đơn giản, chặt chẽ theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lấn biển.

+ Tên TTHC 3: Điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.
(i) TTHC được: Quy định mới (        Sửa đổi, bổ sung (          Thay thế TTHC khác (
(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không? Có (      Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: hồ sơ và trình tự, thủ tục được quy định trong dự thảo Nghị định bảo đảm đơn giản, chặt chẽ theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lấn biển.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC: 
+ Biện pháp 1:.....................................................................................
+ Biện pháp n: .....................................................................................

	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:

- TTHC 1: Giao khu vực biển để lấn biển.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thủ tục hành chính này nhằm tạo công cụ pháp lý chặt chẽ hơn cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép tổ chức hoạt động lấn biển.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: sẽ không đảm bảo được hành lang pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý được hoạt động lấn biển; Nhà đầu tư dự án lấn biển sẽ thiếu sự tuân thủ pháp luật về lấn biển, gây tổn hại đến tài nguyên, môi trường biển.  
- TTHC 2: Gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động lấn biển khi chưa đảm bảo được thời gian để thực hiện lấn biển và Nhà đầu tư dự án lấn biển có nhu cầu. Thủ tục có tính rõ ràng, chặt chẽ theo hướng cải cách thủ tục hành chính.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: sẽ không đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Nhà đầu tư dự án lấn biển, khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về lấn biển.

- TTHC 3: Điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động lấn biển khi có sự thay đổi về thông tin Nhà đầu tư, phương pháp, giải pháp, vật liệu lấn biển…và Quyết định giao khu vực biển để lấn biển còn thời hạn, Nhà đầu tư thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, Thủ tục này có tính rõ ràng, chặt chẽ theo hướng cải cách thủ tục hành chính.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: sẽ không đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Nhà đầu tư dự án lấn biển, khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về lấn biển.

	II. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Quyết định giao khu vực biển để lấn biển
1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 


	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã được đề cập cụ thể tại Điều 16 dự thảo Nghị định này.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã quy định rõ các bước và trách nhiệm thực hiện giữa đối tượng thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp ra quyết định giao khu vực biển.

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã áp dụng cơ chế liên thông trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có (   Không  (

Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa nhằm đảm bảo tính chặt chẽ trong quá trình xử lý hồ sơ.

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo (
+ Đã được quy định tại văn bản khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: khoản 3 Điều 16 dự thảo Nghị định này.

- Các biện pháp có thể thay thế: Có (   Không (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 


	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp (   Bưu điện (   Mạng (
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp (   Bưu điện (   Mạng (
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? 
Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Nhà đầu tư dự án lấn biển nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển có trách nhiệm gửi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, các cơ quan liên quan đến dự án lấn biển.

	4. Hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lấn biển
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp các thông tin cơ bản ban đầu phục vụ cho quá trình đánh giá thẩm định hồ sơ giao khu vực biển để lấn biển, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Nhà đầu tư dự án lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.

Lý do quy định: do Nhà đầu tư dự án lấn biển tiến hành lập, chịu trách nhiệm về mặt nội dung, đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm minh của pháp luật. 

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Phương án lấn biển
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp các thông tin để cơ quan có thẩm quyền cấp phép lấn biển xem xét, đánh giá về khu vực dự kiến lấn biển; thiết kế xây dựng dự án lấn biển; phương pháp, giải pháp kỹ thuật, vật liệu, thời gian, nguồn vốn, dự toán chi phí lấn biển; dự kiến kế hoạch sử dụng quỹ đất lấn biển; các vấn đề môi trường và giải pháp đối với các vấn đề môi trường; đánh giá tác động kinh tế - xã hội, thiệt hại và giải pháp hạn chế, bồi thường thiệt hại cho các đối tượng có liên quan tại khu vực lấn biển và khu vực lân cận (nếu có); chế độ quan trắc, báo cáo định kỳ.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.

Lý do quy định: do Nhà đầu tư dự án lấn biển tiến hành lập, chịu trách nhiệm về mặt nội dung, đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm minh của pháp luật.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Bản sao văn bản chấp thuận thực hiện dự án lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác nhận tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện dự án lấn biển. Đây là căn cứ cho quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ giao khu vực biển để lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản sao. 
 Lý do quy định: đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định trong quá trình xử lý hồ sơ.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm xem xét, đánh giá các tác động của hoạt động lấn biển đối với khu vực biển dự kiến lấn biển và vùng lân cận, là căn cứ cho quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ giao khu vực biển để lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản sao.

Lý do quy định: đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định trong quá trình xử lý hồ sơ.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 





	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
Có (   Không (
Nêu rõ lý do:

- Thời hạn:

1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư dự án lấn biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.

b) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển hướng dẫn bằng văn bản cho nhà đầu tư dự án lấn biển để bổ sung, hoàn thiện.

2. Việc thẩm định hồ sơ thực hiện như sau:

Trong thời hạn không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển tổ chức và hoàn thành thẩm định hồ sơ; việc thẩm định hồ sơ được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định và kiểm tra thực địa.

3. Việc trình, giải quyết hồ sơ thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển quyết định giao khu vực biển để lấn biển; trường hợp không giao khu vực biển để lấn biển thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, cơ quan có thẩm quyền cấp phép lấn biển có trách nhiệm gửi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án lấn biển (đối với Quyết định giao khu vực biển để lấn biển thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp) hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án lấn biển (đối với Quyết định giao khu vực biển để lấn biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp).

Nêu rõ lý do:


	6. Cơ quan thực hiện

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Trong dự thảo đã quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện (quy định tại Điều 10).  

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Căn cứ vào quy mô, tính chất dự án lấn biển, dự thảo Nghị định quy định về phân cấp thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển gồm hai cấp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có biển.

	7. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức: Trong nước (   Nước ngoài (
Mô tả rõ: bao gồm các cơ quan, tổ chức người Việt Nam và người nước ngoài được cấp phép đầu tư, làm việc tại Việt Nam.

- Cá nhân: Trong nước (   Nước ngoài (
Mô tả rõ: bao gồm các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài được cấp phép đầu tư, làm việc tại Việt Nam.

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc (   Vùng (   Địa phương (
- Nông thôn (   Đô thị (   Miền núi (
Biên giới, hải đảo (
c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Không xác định được vì theo nhu cầu tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
	- Lý do quy định: Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi hành, tại Điều 2 dự thảo Nghị định đã quy định rõ đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển trong vùng biển Việt Nam; tạo sự bình đẳng trong đầu tư phát triển kinh tế, xã hội giữa người Việt Nam và người nước ngoài.

+ Về đối tượng: các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển.

+ Về phạm vi: quy định hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển trong vùng biển Việt Nam. Việc lấn biển phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? Có ( Không (
Nêu rõ lý do:





	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?

- Phí: 
Không (   Có (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 


- Lệ phí: 
Không (   Có (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 

	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 


+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 


+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do:


- Mức phí, lệ phí được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản khác (
(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 


(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: 


	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác? 
Không (   Có (
Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại:

- Dự thảo (
- Văn bản khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:……… 
	- Nội dung chi trả: 


Lý do chi trả:


- Mức chi trả: 


Mức chi trả này có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do: 


	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: ……………………
	Mức chi phí này có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do:
 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn (   Tờ khai (
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:


	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lấn biển.

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?

Có (   Không (
Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do: 


- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có (   Không (
Nêu rõ lý do: 

	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Thông tin tổ chức đề nghị cấp phép lấn biển. 
Lý do quy định: cung cấp thông tin ban đầu của tổ chức đề nghị giao khu vực biển để lấn biển.

- Nội dung thông tin 2: Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Đăng ký kinh doanh (nếu có).

Lý do quy định: đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ cho công tác xem xét, xử lý hồ sơ, quản lý nhà nước về biển và hải đảo.

- Nội dung thông tin 3: Thông tin về khu vực biển đề nghị để lấn biển. 

Lý do quy định: đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ cho công tác xử lý hồ sơ, quản lý nhà nước về biển và hải đảo.

- Nội dung thông tin 4: Thời hạn lấn biển (tháng/năm).

Lý do quy định: là căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ giao khu vực biển để lấn biển.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không (   Có (

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Bản sao văn bản chấp thuận thực hiện dự án lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Lý do quy định: 




	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 


	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Lý do quy định: 

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:

	c) Yêu cầu, điều kiện 3: Phương án lấn biển Lý do quy định: 

	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:

	11. Kết quả

	- Giấy phép 
(
- Giấy chứng nhận 
(
- Giấy đăng ký 
(
- Chứng chỉ 
(
- Thẻ 
(
- Quyết định hành chính 
(
- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
(
- Loại khác: 
(
Đề nghị nêu rõ: 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: 

Có (   Không (
+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: tùy từng trường hợp cụ thể có thời hạn lấn biển theo kế hoạch lấn biển của dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:


- Phạm vi có giá trị hiệu lực: 
Toàn quốc (   Địa phương (
Lý do: 


- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có (   Không (
Lý do:


- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: 
Có (   Không (
Lý do:


- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: 

Có (   Không (
Lý do:


	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên
	- Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:


	b) Với văn bản của cơ quan khác
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành:


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:


	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:


	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Hoàng Nhất Thống

Điện thoại cố định:                            Di động: 0915539758

E-mail: hnthong@monre.gov.vn

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Gia hạn thời hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển 

1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 


	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã được đề cập cụ thể tại Điều 11 dự thảo Nghị định này.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã quy định rõ các bước và trách nhiệm thực hiện giữa đối tượng thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển.

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã áp dụng cơ chế liên thông trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có (   Không  (

Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: tổ chức kiểm tra thực địa nhằm đảm bảo tính chặt chẽ trong quá trình xử lý hồ sơ.
- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo (
+ Đã được quy định tại văn bản khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: điểm b khoản 4 Điều 11 dự thảo Nghị định này.

- Các biện pháp có thể thay thế: Có (   Không (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 


	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp (   Bưu điện (   Mạng (
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp (   Bưu điện (   Mạng (
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Nhà đầu tư dự án lấn biển nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ban hành Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu biển có trách nhiệm gửi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi có dự án lấn biển.

	4. Hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lấn biển.
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp các thông tin cơ bản phục vụ cho quá trình đánh giá thẩm định hồ sơ gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Nhà đầu tư dự án lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.

Lý do quy định: do Nhà đầu tư dự án lấn biển tiến hành lập, chịu trách nhiệm về mặt nội dung, đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm minh của pháp luật. 

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản chính Giấy phép lấn biển đã được cấp.
	- Nêu rõ lý do quy định: Để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển xác minh, kiểm tra thông tin trrong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.

 Lý do quy định: đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định trong quá trình xử lý hồ sơ, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Nhà đầu tư dự án lấn biển.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Bản sao văn bản cho phép gia hạn thực hiện dự án lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác nhận tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện dự án lấn biển nhằm làm căn cứ cho quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản sao.

Lý do quy định: đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định trong quá trình xử lý hồ sơ.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Báo cáo kết quả hoạt động lấn biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lấn biển.
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm xem xét, đánh giá hoạt động lấn biển để làm căn cứ cho quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.

Lý do quy định: do Nhà đầu tư dự án lấn biển tiến hành lập, chịu trách nhiệm về mặt nội dung, đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm minh của pháp luật.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 





	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 


	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
Có (   Không (
Nêu rõ lý do:

- Thời hạn:

1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư dự án lấn biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.

b) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

2. Việc thẩm định hồ sơ thực hiện như sau:

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển tổ chức, hoàn thành việc thẩm định hồ sơ; việc thẩm định hồ sơ được tiến hành thông qua hình thức kiểm tra thực địa.

3. Việc trình, giải quyết hồ sơ thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển quyết định gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; trường hợp quyết định không gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển có trách nhiệm gửi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi có dự án lấn biển.

Nêu rõ lý do:


	6. Cơ quan thực hiện

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Trong dự thảo đã quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện (quy định tại Điều 11).  

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Căn cứ vào quy mô, tính chất dự án lấn biển, dự thảo Nghị định quy định về phân cấp thẩm quyền giao khu vực biển gồm hai cấp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có biển.

	7. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức: Trong nước (   Nước ngoài (
Mô tả rõ: bao gồm các cơ quan, tổ chức người Việt Nam và người nước ngoài được cấp phép đầu tư, làm việc tại Việt Nam.

- Cá nhân: Trong nước (   Nước ngoài (
Mô tả rõ: bao gồm các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài được cấp phép đầu tư, làm việc tại Việt Nam.

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc (   Vùng (   Địa phương (
- Nông thôn (   Đô thị (   Miền núi (
Biên giới, hải đảo (
c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Không xác định được vì theo nhu cầu tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
	- Lý do quy định: Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi hành, tại Điều 2 dự thảo Nghị định đã quy định rõ đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển trong vùng biển Việt Nam; tạo sự bình đẳng trong đầu tư phát triển kinh tế, xã hội giữa người Việt Nam và người nước ngoài.

+ Về đối tượng: các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển.

+ Về phạm vi: quy định hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển trong vùng biển Việt Nam. Việc lấn biển phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? 
Có ( Không (
Nêu rõ lý do:





	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?

- Phí: Không (   Có (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 


- Lệ phí: Không (   Có (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 

	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 


+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 


+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do:


- Mức phí, lệ phí được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản khác (
(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 


(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: 


	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác? Không (   Có (
Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại:

- Dự thảo (
- Văn bản khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:……… 
	- Nội dung chi trả: 


Lý do chi trả:


- Mức chi trả: 


Mức chi trả này có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do: 


	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: ……………………
	Mức chi phí này có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do:
 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn (   Tờ khai (
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:


	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị gia hạn thời hạn lấn biển.

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?

Có (   Không (
Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do: 


- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có (   Không (
Nêu rõ lý do: 

	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Thông tin tổ chức đề nghị gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển. 

Lý do quy định: cung cấp thông tin ban đầu của tổ chức đề nghị giao khu vực biển để lấn biển.

- Nội dung thông tin 2: Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Đăng ký kinh doanh (nếu có).

Lý do quy định: đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ cho công tác xem xét, xử lý hồ sơ, quản lý nhà nước về biển và hải đảo.

- Nội dung thông tin 3: Thông tin về khu vực biển đề nghị để lấn biển. 

Lý do quy định: đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ cho công tác xử lý hồ sơ, quản lý nhà nước về biển và hải đảo.

- Nội dung thông tin 4: Thời gian gia hạn lấn biển (tháng/năm).

Lý do quy định: là căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ giao khu vực biển để lấn biển.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không (   Có (

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Bản chính Giấy phép lấn biển còn thời hạn
Lý do quy định: 




	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 


	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Bản sao văn bản cho phép gia hạn thực hiện dự án lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lý do quy định: 




	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:

	c) Yêu cầu, điều kiện 3: Báo cáo kết quả hoạt động lấn biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lấn biển 

Lý do quy định: 




	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:

	11. Kết quả

	- Giấy phép 
(
- Giấy chứng nhận 
(
- Giấy đăng ký 
(
- Chứng chỉ 
(
- Thẻ 
(
- Quyết định hành chính 
(
- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
(
- Loại khác: 
(
Đề nghị nêu rõ: 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: 
Có (   Không (
+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: theo thời gian tại văn bản cho phép gia hạn thực hiện dự án lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:


- Phạm vi có giá trị hiệu lực: 
Toàn quốc (   Địa phương (
Lý do: 


- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có (   Không (
Lý do:


- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: 
Có (   Không (
Lý do:


- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: 
Có (   Không (
Lý do:


	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên
	- Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:


	b) Với văn bản của cơ quan khác
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành:


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:


	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:


	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển 

1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 


	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã được đề cập cụ thể tại Điều 12 dự thảo Nghị định này.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã quy định rõ các bước và trách nhiệm thực hiện giữa đối tượng thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: đã áp dụng cơ chế liên thông trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có (   Không  (


Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tiến hành kiểm tra thực địa nhằm đảm bảo tính chặt chẽ trong quá trình xử lý hồ sơ.

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo (
+ Đã được quy định tại văn bản khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: điểm b khoản 4 Điều 12 dự thảo Nghị định này.

- Các biện pháp có thể thay thế: Có (   Không (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 


	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp (   Bưu điện (   Mạng (
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp (   Bưu điện (   Mạng (
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? 
Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Nhà đầu tư dự án lấn biển nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định giao khu vực biển để lấn biển (đã điều chỉnh), cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển có trách nhiệm gửi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án lấn biển.

	4. Hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lấn biển.
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp các thông tin cơ bản phục vụ cho quá trình đánh giá thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Nhà đầu tư dự án lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.

Lý do quy định: do Nhà đầu tư dự án lấn biển tiến hành lập, chịu trách nhiệm về mặt nội dung, đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm minh của pháp luật.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản chính Giấy phép lấn biển đã được cấp.
	- Nêu rõ lý do quy định: Để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển xác minh, kiểm tra thông tin trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.

 Lý do quy định: đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định trong quá trình xử lý hồ sơ, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Nhà đầu tư dự án lấn biển.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Văn bản cho phép thay đổi thông tin nhà đầu tư dự án lấn biển hoặc văn bản cho phép thay đổi vị trí, diện tích, ranh giới khu vực lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc báo cáo về thay đổi phương án lấn biển, vật liệu lấn biển của nhà đầu tư dự án lấn biển.
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác nhận Nhà đầu tư dự án lấn biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thay đổi thông tin liên quan đến điều chỉnh Giấy phép lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản sao.

Lý do quy định: đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định trong quá trình xử lý hồ sơ.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trong trường hợp điều chỉnh (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm xem xét, đánh giá các tác động của hoạt động lấn biển đối với khu vực biển dự kiến lấn biển và vùng lân cận, là căn cứ cho quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ giao khu vực biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản sao.

Lý do quy định: đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định trong quá trình xử lý hồ sơ.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: Báo cáo kết quả hoạt động lấn biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép lấn biển
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm xem xét, đánh giá hoạt động lấn biển để làm căn cứ cho quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

- Yêu cầu, quy cách: Bản chính.

Lý do quy định: do Nhà đầu tư dự án lấn biển tiến hành lập, chịu trách nhiệm về mặt nội dung, đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm minh của pháp luật.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 





	Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 


	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
Có (   Không (
Nêu rõ lý do:

- Thời hạn:

1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư dự án lấn biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.

b) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

2. Việc thẩm định hồ sơ thực hiện như sau:

Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển tổ chức và hoàn thành việc thẩm định hồ sơ; việc thẩm định có thể được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định hoặc tiến hành kiểm tra thực địa.

Trường hợp điều chỉnh thông tin nhà đầu tư dự án đầu tư thì thời gian thẩm định không quá 07 ngày làm việc.

3. Việc trình, giải quyết hồ sơ thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển quyết định điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển; trường hợp quyết định không điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định giao khu vực biển để lấn biển (đã được điều chỉnh), cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển có trách nhiệm gửi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án lấn biển. 
Nêu rõ lý do:


	6. Cơ quan thực hiện

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Trong dự thảo đã quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện (quy định tại Điều 12).  

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Căn cứ vào quy mô, tính chất dự án lấn biển, dự thảo Nghị định quy định về phân cấp thẩm quyền điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển gồm hai cấp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có biển.

	7. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức: Trong nước (   Nước ngoài (
Mô tả rõ: bao gồm các cơ quan, tổ chức người Việt Nam và người nước ngoài được cấp phép đầu tư, làm việc tại Việt Nam.

- Cá nhân: Trong nước (   Nước ngoài (
Mô tả rõ: bao gồm các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài được cấp phép đầu tư, làm việc tại Việt Nam.

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc (   Vùng (   Địa phương (
- Nông thôn (   Đô thị (   Miền núi (
Biên giới, hải đảo (
c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Không xác định được vì theo nhu cầu tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
	- Lý do quy định: Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi hành, tại Điều 2 dự thảo Nghị định đã quy định rõ đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển trong vùng biển Việt Nam; tạo sự bình đẳng trong đầu tư phát triển kinh tế, xã hội giữa người Việt Nam và người nước ngoài.

+ Về đối tượng: các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển.

+ Về phạm vi: quy định hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển trong vùng biển Việt Nam. Việc lấn biển phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? Có ( Không (
Nêu rõ lý do:





	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?

- Phí: Không (   Có (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 


- Lệ phí: Không (   Có (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 

	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 


+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 


+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do:


- Mức phí, lệ phí được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản khác (
(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 


(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: 


	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác? Không (   Có (
Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại:

- Dự thảo (
- Văn bản khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:……… 
	- Nội dung chi trả: 


Lý do chi trả:


- Mức chi trả: 


Mức chi trả này có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do: 


	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: ……………………
	Mức chi phí này có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do:
 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn (   Tờ khai (
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:


	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lấn biển.

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?

Có (   Không (
Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do: 


- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có (   Không (
Nêu rõ lý do: 

	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: Thông tin tổ chức đề nghị điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển. 

Lý do quy định: cung cấp thông tin ban đầu của tổ chức đề nghị cấp phép lấn biển.

- Nội dung thông tin 2: Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Đăng ký kinh doanh (nếu có).

Lý do quy định: đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ cho công tác xem xét, xử lý hồ sơ, quản lý nhà nước về biển và hải đảo.

- Nội dung thông tin 3: Thông tin về khu vực biển đề nghị để lấn biển. 

Lý do quy định: đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ cho công tác xử lý hồ sơ, quản lý nhà nước về biển và hải đảo.

- Nội dung thông tin 4: Nội dung đề nghị điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

Lý do quy định: là căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không (   Có (

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Bản chính Giấy phép lấn biển còn thời hạn

Lý do quy định: 




	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 


	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Văn bản cho phép thay đổi thông tin nhà đầu tư dự án lấn biển hoặc văn bản cho phép thay đổi vị trí, diện tích, ranh giới khu vực lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc báo cáo về thay đổi phương án lấn biển, vật liệu lấn biển của nhà đầu tư dự án lấn biển

Lý do quy định: 




	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:

	c) Yêu cầu, điều kiện 3: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trong trường hợp điều chỉnh (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Lý do quy định: 




	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:

	d) Yêu cầu, điều kiện 4: Báo cáo kết quả hoạt động lấn biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép lấn biển 

Lý do quy định: 




	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:

	11. Kết quả

	- Giấy phép 
(
- Giấy chứng nhận 
(
- Giấy đăng ký 
(
- Chứng chỉ 
(
- Thẻ 
(
- Quyết định hành chính 
(
- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
(
- Loại khác: 
(
Đề nghị nêu rõ: 
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: 
Có (   Không (
+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: tùy từng trường hợp cụ thể có thời hạn sử dụng khu vực biển khác nhau, có thể từ vài tháng đến 20 năm.

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:


- Phạm vi có giá trị hiệu lực: 
Toàn quốc (   Địa phương (
Lý do: 


- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có (   Không (
Lý do:


- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: Có (   Không (
Lý do:


- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: Có (   Không (
Lý do:




	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất quy định tại văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên
	- Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:


	b) Với văn bản của cơ quan khác
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành:


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:


	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:



	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	Biểu mẫu 03/SCM-KSTT


PHẦN II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Giao khu vực biển để lấn biển
I. CHI PHÍ HIỆN TẠI
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 1 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê ngoài (đồng)
	Mức phí, lệ phí
	Tần suất thực hiện
	Số lượng đối tượng tuân thủ
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1.1
	Đơn đề nghị giao khu vực biển
	Điền mẫu đơn
	1.0
	26.000
	 
	 
	1
	2
	26.000
	52.000
	 

	1.2
	Bản sao văn bản chấp thuận thực hiện dự án lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	Sao chụp và chứng thực tài liệu
	1.0
	26.000
	1.000
	 
	1
	2
	26.000
	52.000
	 

	1.3
	Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
	Sao chụp và chứng thực tài liệu
	2.0
	26.000
	100.000
	 
	1
	2
	152.000
	304.000
	 

	1.4
	Phương án lấn biển
	Theo mẫu và in ấn
	5.0
	26.000
	30.000
	 
	1
	2
	160.000
	320.000
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	4.0
	26.000
	 
	 
	1
	2
	104.000
	208.000
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	4.0
	26.000
	 
	 
	1
	2
	104.000
	208.000
	 

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	131.000
	0
	 
	 
	572.000
	1.144.000
	 


TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển
I. CHI PHÍ HIỆN TẠI
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 1 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê ngoài (đồng)
	Mức phí, lệ phí
	Tần suất thực hiện
	Số lượng đối tượng tuân thủ
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1.1
	Đơn đề nghị gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển
	Điền mẫu đơn
	1.0
	23.000
	 
	 
	1
	1
	26.000
	26.000
	 

	1.2
	Bản chính Quyết định giao khu vực biển để lấn biển đã được cấp
	
	1.0
	26.000
	
	 
	1
	1
	26.000
	26.000
	 

	1.3
	Bản sao văn bản cho phép gia hạn thực hiện dự án lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	Sao chụp và chứng thực tài liệu
	2.0
	26.000
	100.000
	 
	1
	1
	152.000
	152.000
	 

	1.4
	Báo cáo kết quả hoạt động lấn biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Quyết định giao khu vực biển để lấn biển
	
	4.0
	26.000
	
	
	1
	1
	104.000
	104.000
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	4.0
	26.000
	 
	 
	1
	1
	104.000
	104.000
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	4.0
	26.000
	 
	 
	1
	1
	104.000
	104.000
	 

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	100.000
	0
	 
	 
	516.000
	516.000
	 


TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển
I. CHI PHÍ HIỆN TẠI
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 1 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê ngoài (đồng)
	Mức phí, lệ phí
	Tần suất thực hiện
	Số lượng đối tượng tuân thủ
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	1.1
	Đơn đề nghị điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển
	Điền mẫu đơn
	1.0
	26.000
	 
	 
	1
	1
	26.000
	26.000
	 

	1.2
	Bản chính Quyết định giao khu vực biển để lấn biển đã được cấp
	Sao chụp và chứng thực tài liệu
	1.0
	26.000
	1.000
	 
	1
	1
	27.000
	27.000
	 

	1.3
	Bản sao văn bản cho phép thay đổi thông tin nhà đầu tư dự án lấn biển hoặc văn bản cho phép thay đổi vị trí, diện tích, ranh giới khu vực lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc báo cáo về thay đổi phương án lấn biển, vật liệu lấn biển của nhà đầu tư dự án lấn biển
	Sao chụp và chứng thực tài liệu
	2.0
	26.000
	100.000
	 
	1
	1
	152.000
	152.000
	

	1.3
	Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trong trường hợp điều chỉnh (nếu có)
	Sao chụp và chứng thực tài liệu
	2.0
	26.000
	100.000
	 
	1
	1
	152.000
	152.000
	 

	1.4
	Báo cáo kết quả hoạt động lấn biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định giao khu vực biển để lấn biển
	
	4.0
	26.000
	
	 
	1
	1
	104.000
	104.000
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	4.0
	26.000
	 
	 
	1
	1
	104.000
	104.000
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	4.0
	26.000
	 
	 
	1
	1
	104.000
	104.000
	 

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	201.000
	0
	 
	 
	669.000
	669.000
	 


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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� Lấn biển đã được thực hiện ở nhiều quốc gia: Ai Cập, Maroc, Senegal và Tunisia ở Châu Phi, ở Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Iraq, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Hàn Quốc, Pakistan, Thái Lan và Việt Nam ở Châu Á; ở Bỉ, Đan Mạch, Đức, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland ở Châu Âu; ở Liên bang Nga; ở các bang phía đông nam của Hoa Kỳ Châu Mỹ ở Bắc Mỹ; và ở Argentina, Colombia, Suriname và Venezuela ở Nam Mỹ (MVenW, 1983). Ở Tây Bengal, Ấn Độ, 1.500 km2 bờ biển đất ngập nước Sundarbans đã được khai hoang trong hơn 100 năm qua (UNEP, 2009). Ở Trung Quốc, 9.200 km2 (16%) diện tích đất ngập nước hiện có vào những năm 1970 đã biến mất vào năm 2007 (Zuo và cộng sự, 2013). Ở cấp độ địa phương hơn, 28% bãi triều xung quanh bờ biển Hoàng Hải được cải tạo từ những năm 1980 đến cuối những năm 2000 (Murray và cộng sự, 2014). 


� Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN - cảng biển - phi thuế quan Nam Đình Vũ (Hải Phòng) rộng 1.329ha; KĐT du lịch Hùng Thắng (Bãi Cháy - Quảng Ninh) rộng 224ha; KĐTM Halong Marina rộng 230ha; Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) rộng 210ha, KĐT sinh thái biển Phương Trang New Town rộng 117ha (Đà Nẵng); Dự án Saigon Sunbay hơn 600ha (Cần Giờ, TP.HCM); KĐTM Rạch Giá (Kiên Giang) rộng 420ha…
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